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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1: Đầu thế kỉ XVII, nền kinh tế quốc gia nào đứng đầu châu Âu?
A. Nhật Bản.		B. Anh.		C. Trung Quốc. 		D. Đức.
Câu 2: Trong nông nghiệp, đầu thế kỉ XVII nông nghiệp ở Anh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa xâm nhập vào nông nghiệp đã dẫn tới hiện tượng gì?
A. Luân canh ba mảnh.			B. Di cư về miền Tây.
C. Phong điền kiến ấp.			D. Rào đất cướp ruộng.
Câu 3: Sự phát triển kinh tế đồn điền trang trại ở các thuộc địa miền Nam Bắc Mỹ dẫn tới sự giàu có của tầng lớp nào?
A. Quý tộc mới.		B. Tư sản.		C. Chủ nô.		D. Phong kiến.
Câu 4: Một trong những nhiệm vụ dân chủ của các cuộc cách mạng tư sản ở các thế kỉ XVI - XVIII là
A. xác lập nền dân chủ tư sản.			B. thống nhất thị trường.
C. giải phóng dân tộc.				D. hình thành quốc gia dân tộc.
Câu 5: Lãnh đạo chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là giai cấp tư sản và lực lượng nào?
A. Quý tộc mới.		B. Tăng lữ. 		C. Chủ nô.		D. Quý tộc.
Câu 6: Cuộc cách mạng tư sản nào trong các thế kỉ XVI - XVIII đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ cộng hòa?
A. Pháp.		B. Hà Lan.			C. Anh.		D. Đức.
Câu 7: Những năm 50 - 70 của thế kỉ XIX, cuộc cách mạng tư sản ở quốc gia nào diễn ra dưới hình thức nội chiến?
A. I-ta-li-a.		B. Đức.		C. Nga.		D. Mỹ.
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của thuộc địa với đế quốc ở cuối thế kri XIX, đầu thế kỉ XX?
A. Là nơi cung cấp nô lệ giá rẻ.			B. Cung cấp nguyên liệu và nhân công.
C. Là thị trường tiêu thụ sản phẩm.		D. Đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ.
Câu 9: Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, quốc gia nào ở châu Á còn giữ được độc lập?
A. Ấn Độ.		B. Trung Quốc.		C. Nhật Bản.	D. Campuchia.
Câu 10: Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, đế quốc nào có hệ thống thuộc địa rộng nhất thế giới?
A. Nga.		B. Anh.			C. Đức.		D. Pháp.
Câu 11: Một trong những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX là
A.có sự độc quyền của nhà nước.		B. xuất hiện những tổ chức độc quyền.
C.  không ngừng tự điều chỉnh.		D. ngày càng mang tính toàn cầu.
Câu 12: Một trong những thách thức chủ nghĩa tư bản hiện đại phải đối mặt đó là
A. Mâu thuẫn về thị trường, thuộc địa.		B. Mâu thuẫn tư sản - vô sản gay gắt.
C.Tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh thế giới.		D. Tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng toàn cầu.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 13 (4,0 điểm): Lựa chọn và trình bày tiền đề của một trong những cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở các thế kỉ XVII - XVIII.
Câu 14 (3,0 điểm): Trình bày kết quả, ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp ở nửa cuối thế kỉ XVIII.
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II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	13
	Lựa chọn và trình bày tiền đề của một trong những cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở các thế kỉ XVII - XVIII.
	4,0

	
	HS lựa chọn một trong ba cuộc CMTS tiêu biểu và trình bày các tiền đề dẫn tới bùng nổ cuộc CMTS đó
	

	
	- Tiền đề kinh tế
	1,0

	
	- Tiền đề chính trị
	1,0

	
	- Tiền đề xã hội
	1,0

	
	- Tiền đề tư tưởng
	1,0

	14
	Trình bày kết quả, ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp ở nửa cuối thế kỉ XVIII.
	3,0 điểm

	
	* Kết quả, ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
	

	
	- Kết quả: Lật đổ sự thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
	0,25

	
	- Ý nghĩa
	

	
	   + Giải phóng Bắc Mỹ khỏi ách thống trị của thực dân Anh. Thành lập hợp chúng quốc Mỹ.
	0,25

	
	   + Thúc đẩy phong trào chống phong kiến ở châu Âu
	0,25

	
	   + Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh
	0,25

	
	   + Là cuộc CMTS nêu yêu cầu giải phóng DT với bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ.
	0,25

	
	* Kết quả, ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp
	

	
	- Kết quả: Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ cộng hòa.
	0,25

	
	- Ý nghĩa
	

	
	   + Hoàn thành những nhiệm vụ của cách mạng tư sản.
	0,25

	
	   + Lật đổ và xóa bỏ mọi tàn dư của chế độ phong kiến.
	0,25

	
	   + Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
	0,25

	
	   + Xóa bỏ những cản trở với công – thương nghiệp.
	0,25

	
	   + Làm lung lay chế độ phong kiến khắp châu Âu.
	0,25

	
	   + Mở ra thời đại thắng lợi của CNTB ở các nước Âu – Mỹ.
	0,25
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